
DANH SÁCH CÁC EM DỰ TU HÈ KHÓA 2  

Từ ngày 01.07 – 06.07.2015 

STT Tên thánh - Họ Tên gọi Giáo xứ Năm sinh 

1  M. Nguyễn Trâm  Anh Bách Lộc 2009 

2  Maria Vũ Thanh  Thảo Bách Lộc 2011 

3  Maria Nguyễn Diệu Linh Bách Lộc 2011 

4  Maria Kiều Thu  Hoài Bách Lộc 2011 

5  Maria Phạm Thanh  Hà Bách Lộc 2011 

6  M. Nguyễn Lan Anh Bách Lộc 2007 

7  M. Nguyễn Thảo Vy Bách Lộc 2009 

8  T. Dư Khánh Huyền Bãi Hiền 2011 

9  Maria Nguyễn Thị  Huyền Bảo Long 2011 

10  M Kiều thị Thu Xuân Cần Kiệm 2008 

11  Maria Kiều Kim  Ánh Cần Kiệm 2011 

12  Têrexa Chu Kim  Huế Cần Kiệm 2011 

13  Maria kiều khánh  Vy Cần Kiệm 2011 

14  Maria Phí thị Khánh  Linh Cần Kiệm 2011 

15  Maria Nguyễn Kiều Thanh  Trúc Cần Kiệm 2011 

16  Maria Đinh Thị  Mai Cần Kiệm 2010 

17  Teresa Kiều Cẩm Khuê Cần Kiệm 2011 

18  Teresa Nguyễn Thùy Dương Cần Kiệm 2011 

19  Anna Đỗ Yến Nhi Chiêu Ứng 2010 

20  Anna Nguyễn Thị  Phương Cổ Phúc 2006 

21  Anna Nguyễn Ngọc  Linh Dị Nậu 2007 

22  Maria Nguyễn Khánh  Ly Dị Nậu 2008 

23  Maria Vàng Thị  Dủ Điện Biên 2010 

24  T. Giang Khánh  Ly Bằng Giã 2007 

25  Anna Nguyễn Như Quỳnh Bằng Giã 2009 

26  M. Đỗ Ngọc Phương Anh Bằng Giã 2011 

27  Anna Nguyễn thị Thuý Nga  Đồng Cạn 2010 

28  Maria Tô Thuỳ Linh Đồng Cạn 2010 

29  Maria Đỗ Phi Yến Đồng xa 2006 

30  Maria Đỗ Như Ngọc Đồng xa 2009 

31  T. Nguyễn Minh Thu Dư Ba 2011 

32  M. Lê thị Phương Thuý Dư Ba 2011 



33  M. Nguyễn Thanh  Huyền Dư Ba 2011 

34  M. Nguyễn Trà My Dư Ba 2011 

35  M. Nguyễn Như  Ngọc Giữa Hiền 2008 

36  M Dư Hồng  Ánh Giữa Hiền 2011 

37  T. Đặng Thảo Nguyên Giữa Hiền 2011 

38  T. Sộng thị  Ia Huổi Một 2009 

39  M. Sộng thị  Lia Huổi Một 2009 

40  Maria Nguyễn Thị  Huyền Phú Nghĩa 2008 

41  Maria Lê Thị Yến  Nhi Phú Nghĩa 2010 

42  Maria Phùng Hải  Yến Phú Nghĩa 2011 

43  Maria Tỉnh Thị Sua Nậm Pồ 2010 

44  Maria Giàng Thị Mai Sim Nậm Pồ 2010 

45  Maria Vàng Thị  Dủ Nậm Pồ 2010 

46  M. Nguyễn thị Sinh  Tươi Ngô Xá 2009 

47  M. Nguyễn thị Thu Trang Ngô Xá 2009 

48  M. Nguyễn thị Bích Thảo Ngô Xá 2010 

49  T. Hồ thị Minh Nhiên Ngô Xá 2010 

50  Anna Vũ Phương  Linh  Nỗ Lực 2009 

51  Teresa Cao Ngọc Linh  Đan Nỗ lực 2011 

52  Anna Phùng Phương  Ly Nỗ lực 2011 

53  Maria Nguyễn Phương  Thanh Nỗ lực 2011 

54  Anna Nguyễn Khánh  Ly Nỗ lực 2011 

55  Anna Cao Bảo  Ngọc Nỗ lực 2010 

56  M. Hoàng thị Lan Anh Khổng Tước 2007 

57  Phạm Thị Thu Hương Phi Đình 2008 

58  Maria Trần Thị Tuyết Minh Phố Ràng 2009 

59  Maria Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Sơn Đông 2009 

60  Têresa Hoàng Lê Kiều  Như Tạ Xá 2009 

61  Maria Nguyễn Thị Hồng  Nhung Tạ Xá 2010 

62  M. Dương thị Mỹ  Đoan Tạ Xá 2010 

63  M. Nguyễn thị Kim Chi Tạ Xá 2010 

64  Teresa Trần Phương Uyên Tân Hợp 2011 

65  Anna Nguyễn Thị Kiều  Trang Tân Hợp 2011 

66  Maria Đinh Thị Huệ Tân Hợp 2011 

67  Maria Trần Thị Hải Vân Tình Lam 2009 

68  Teresa Trần thị Kiều Dương Tình Lam 2011 



69  Vũ Phương  Linh  Trù Mật 2011 

70  Maria Lê Thị  Yến Phú Nghĩa 2010 

71  Maria Ngô Thị  Linh Phú Nghĩa 2010 

72  M. Lương Phạm Thanh (Hằng) Thu Vân Du 2009 

73  M. Lương thị  Nga  Vân Du 2011 

74  Anna Lưu thị Hồng Ánh Vân Sa 2008 

75  Teresa Nguyễn Khánh Linh Vân Thê 2010 

76  Teresa Nguyễn Ngọc Ánh 10/5 Vân thê 2010 

77  Teresa Nguyễn Ngọc  Ánh 31/11 Vân thê 2010 

78  Têresa Phan Khánh Linh Vân Thê 2010 

79  A. Dư thị Khánh Mai Vân Thê -PV 2009 

80  M. Goretti Nguyễn thị Linh  Nhi Vân Thê -PV 2009 

81  M. Nguyễn thị Như Ngọc Khổng Tước 2010 

82  A. Phan thị Thu Thương Khổng Tước 2010 

83  M. Nguyễn Diễm  Phương Vân Thê -PV 2011 

84  M. Kiều thị Hồng Ân Vân Thê -PV 2011 

85  Maria Nguyễn Ái  Nhi Vĩnh Lộc  2011 

86  Teresa Nguyễn Thị Minh  Huyền Vĩnh Lộc  2011 

87  Maria Nguyễn Thị Thu Vĩnh Lộc  2011 

88  Maria Nguyễn Huyền My Vĩnh Quang 2011 

89  Maria Nguyễn Thùy Linh Vĩnh Quang 2011 

90  Anna Đỗ Như  Ý Yên Hưng 2009 

91  Maria Mai Bùi Lưu Ly Yên Phú 2007 

92  Maria Đỗ Nguyễn Tố  Uyên Yên Phú 2009 

93  Teresa Nguyễn Quỳnh  Như Tân Hợp 2010 

94  Anna Nguyễn Thị Kiều Trang Tân Hợp 2011 

95  Maria Đinh Thị  Huệ Tân Hợp 2011 

96  Maria Bùi Trà  My Mường Khương 2007 

97  Maria Phùng Thị  Thanh Mường Khương 2008 

98  Maria Phùng Yến Nhi Mường Khương 2010 

99  Maria Đỗ Yến Nhi Mường Khương 2011 

100  Anna Nguyễn Thị Huyền  Trang Mường Khương 2011 

101  Maria Nguyễn Thanh Loan Lào Cai 2009 

102  Maria Nguyễn Ngọc Phương Vy Thụy Ứng 2011 

103  Marria Vũ Thanh Trúc Mậu Đông 2009 

104  Maria Phan Phương Anh Sơn Tây 2007 



105  Maria Hoàng Phương Anh Sơn Tây 2009 

106  Teresa Nguyễn Phương Thủy Sơn Tây 2010 

107  Maria Nguyễn Khánh  Ngọc Sơn Tây 2010 

108  Maria Hoàng Hà Anh Sơn Tây 2007 

109  Maria Vàng Thị Mủa Than Uyên 2009 

110  Maria Giàng Thị  Sua Than Uyên 2008 

111  Maria Nguyễn Thị Kỳ Phương Than Uyên 2008 

112  Maria Nguyễn Thị  Vân Dị Nậu 2007 

113  Đỗ Khánh Linh Xuân Vân 2009 

114  Anna Triệu Khánh Linh Gia Thanh 2009 

115  Maria Nguyễn Phương Anh Quần Hào 2009 

116  Maria Nguyễn Hương Cổ Phúc 2009 

117  T. Nguyễn Thị Yến  Trang Đồng Xa 2010 

 


